
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 
 

      Tỷ đồng 
    Kế hoạch      Ước tính  Tháng 01/2010 
  năm 2010 thực hiện so với kế hoạch     
      tháng 01/2010 năm 2010 (%) 
        

TỔNG SỐ 125100,0  8971,4  7,2  

Phân theo cấp quản lý      

 Trung ương 37558,0  2143,2  5,7  

 Địa phương 87542,0 6828,2  7,8  
     

Một số Bộ       

 Bộ Công thương 4047,2  230,0  5,7  

 Bộ Xây dựng 939,5  52,0  5,5  

 Bộ NN và PTNT 3186,3  153,0  4,8  

 Bộ Giao thông Vận tải 6651,0  392,0  5,9  

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 1019,0  49,9  4,9  

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 587,3  33,4  5,7  

 Bộ Y tế 1256,0  65,0  5,2  
        
Một số địa phương       
 Hà Nội 12827,8  917,0  7,1  
 Bắc Ninh 1206,4  153,4  12,7  
 Hải Dương 869,7  25,0  2,9  
 Hải Phòng 1659,1  123,6  7,4  
 Ninh Bình 1612,3  394,4  24,5  
 Thái Nguyên 793,4  78,6  9,9  
 Hoà Bình 808,4  86,0  10,6  
 Nghệ An 2165,4  255,6  11,8  
 Hà Tĩnh 1807,6  44,8  2,5  
 Quảng Trị 1064,2  125,0  11,7  
 Thừa Thiên-Huế 1687,0  90,0  5,3  
 Đà Nẵng 3306,0  126,0  3,8  
 Lâm Đồng 1187,1  56,0  4,7  
 Bình Định 1386,3  32,0  2,3  
 Khánh Hoà 1594,8  61,0  3,8  
 Đồng Nai 1427,6  211,6  14,8  
 TP,Hồ Chí Minh 1880,3  77,9  4,1  
 Tiền Giang 1162,5  55,8  4,8  
 Vĩnh Long 1117,5  39,7  3,6  
 Bà Rịa - Vũng Tàu 2950,2  227,3  7,7  
 


